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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN QLDA GIAO THÔNG

Số:         /BC-BQLDA
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày       tháng 02 năm 2025


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025
Căn cứ văn bản số 1079/BKHĐT-TH ngày 14/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025;
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 1391/UBND-KH1 ngày 14/02/2025 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025,
Ban Quản lý dự án giao thông báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025 của đơn vị như sau:

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2025
I. Tình hình giải ngân

Ban Quản lý dự án giao thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý 15 dự án và thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án khác, trong đó 11 dự án đã được bố trí vốn trong năm, cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn được giao: 4.150.634 triệu đồng (vốn cấp mới  4.150.634 triệu đồng; vốn kéo dài chưa được bố trí).

Trong đó:

+ Các dự án cao tốc:
3.359.684 triệu đồng

+ Các dự án khác:
790.950 triệu đồng 

- Các dự án chưa giải ngân.

II. Tình hình thực hiện
1. Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư

- Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 17.200.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 1.535.787 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện:

+ Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Nhà đầu tư và phối hợp với Nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi cùng với các nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư.

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở: Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp, đôn đốc Nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành và dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3/2025.

+ Hồ sơ Đánh giá tác động môi trường: Cơ bản đã hoàn thiện (chỉ còn cập nhật vị trí bãi đổ thải theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận vị trí bãi đổ thải trên địa phận tỉnh Lâm Đồng; về phía tỉnh Đồng Nai cơ bản đã được các sở, ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai thống nhất, đang chờ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận để Nhà đầu tư đề xuất dự án cập nhật vào hồ sơ, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

+ Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử rừng (đoạn điều chỉnh): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thẩm định để trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.
+ Ngoài ra, Dự án đã hoàn thành các công tác: Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện dự án; lập, phê duyệt Khung chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư; cắm cọc tạm (cọc gỗ) giải phóng mặt bằng; khảo sát sự quan tâm của Nhà đầu tư...

2. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)

- Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 19.521.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 1.823.897 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện:

+ Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024.

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi: Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền đang khẩn trương thẩm định và dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02/2025.

+ Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhà đầu tư đề xuất dự án đã hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định, tổng hợp và trình lại cho Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 10/01/2025.

+ Hồ sơ điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 366/NQ-HĐND ngày 21/11/2024.

+ Ngoài ra, Dự án đã thực hiện xong các công tác: Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện dự án; cắm cọc tạm (cọc gỗ) giải phóng mặt bằng; khảo sát sự quan tâm của Nhà đầu tư;...


3. Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh

- Tổng mức đầu tư 60.000 triệu đồng.

- Dự án chưa được bố trí vốn.

- Tình hình thực hiện: Dự án đã khởi công vào ngày 09/8/2022, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 30/4/2025. Hiện công trình đã hoàn thành đổ bê tông bản mặt cầu nhịp M1-T1, T1-T2; nhà thầu đang gia công cốt thép bản mặt cầu nhịp T2-M2 và đắp đất đường đầu cầu phía mố M1. Lũy kế khối lượng thực hiện khoảng 20,5/29,953 tỷ đồng, đạt 68,4% giá trị hợp đồng.


4. Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk

- Tổng mức đầu tư 600.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 291.983 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện: Khởi công từ ngày 01/10/2022, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 31/12/2025. Hiện nhà thầu đã thi công hoàn thiện móng cấp phối đá dăm đoạn Km0 – Km2+500 để chuẩn bị thảm bê tông nhựa; đang thi công đoạn từ Km8+389,16 đến cầu Km9+387,28 và tại các vị trí có mặt bằng đoạn Km10 đến cuối tuyến (đào nền, đắp đất K95, cống hộp...), đắp đất K95 và đào nền đường đoạn Km18. Lũy kế khối lượng thực hiện khoảng 170,7/528,185 tỷ đồng, ước đạt 32,3%.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

+ Đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác trình duyệt phương án, chi trả tiền cho các hộ dân và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa thể phê duyệt phương án và chi trả tiền ở huyện Đam Rông (34 trường hợp canh tác sản xuất trên đất lâm nghiệp chưa thể hoàn thành công tác thu hồi đất).

+ Đối với công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Đơn vị chủ rừng đang hoàn thiện thủ tục chặt hạ cây rừng.

+ Công tác lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường: Hồ sơ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

5. Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt

- Tổng mức đầu tư 552.568 triệu đồng.

- Dự án chưa được bố trí vốn.

- Tình hình thực hiện: Công trình đã hoàn thành và thông tuyến. Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Sở Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý tài sản.


6. Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành

- Tổng mức đầu tư 400.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 104.000 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện:

+ Gói thầu xây lắp: Khởi công ngày 15/8/2023, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 31/12/2025. Các nhà thầu thi công đã cơ bản hoàn thành các vị trí xây dựng taluy âm, taluy dương và mương thoát nước, đào đắp nền đường được 5,65/8,91km tại những vị trí đã có mặt bằng; thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa lớp 1 dày 7cm được khoảng 5,8/8,9km và thảm bê tông nhựa lớp 2 dày 5cm được khoảng 4,8/8,9km. Giá trị xây lắp khoảng 128,5/213,4 tỷ đồng; đạt 60,2% giá trị hợp đồng.

+ Gói thầu thi công di dời hệ thống điện, nước đang được Nhà thầu khẩn trương thực hiện; ước đạt 80% giá trị hợp đồng.

+ Công tác giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành kiểm đếm tài sản bồi thường trên toàn tuyến. Phía huyện Lạc Dương đã phê duyệt phương án bồi thường, đang thực hiện các thủ tục để chi trả tiền đền bù. Phía thành phố Đà Lạt đang được Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Đà Lạt thực hiện thủ tục để chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác điều tra giá đất bồi thường để trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thẩm định, phê duyệt.


7. Dự án đầu tư xây dựng thay thế 05 cầu yếu

- Tổng mức đầu tư 300.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 109.967 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện: Công trình đã khởi công ngày 02/11/2023, tiến độ hợp đồng đến ngày 31/5/2025. Lũy kế giá trị thực hiện khoảng 92,29/188,803 tỷ đồng; đạt 48,9% giá trị hợp đồng. Trong đó:

+ Cầu Pré: Đã hoàn thành.

+ Cầu Ba Cản: Đã hoàn thành bản mặt cầu và gờ lan can. Hiện đường đầu cầu chưa có mặt bằng thi công.

+ Cầu Đạ Bộ và cầu Đạ Nha: Đã hoàn thành.
+ Cầu Phước Cát: Đã hoàn thành 12/12 cọc trụ T2; thân trụ T1; thân mố M1; thân mố M2.

- Công tác giải phóng mặt bằng: 
+ Cầu Ba Cản: Nhà thầu đã hoàn thiện phương án giá đất và gửi phòng Tài nguyên Môi trường huyện xem xét trình Hội đồng Thẩm định giá đất huyện. Ban Quản lý dự án giao thông vẫn tiếp tục đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện sớm phê duyệt giá đất.

+ Cầu Phước Cát: Giá đất đã được phê duyệt không còn phù hợp với giá đất theo Luật Đất đai năm 2024. Nhà thầu đang thực hiện công tác khảo sát lập lại giá đất cụ thể.


8. Dự án đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ

- Tổng mức đầu tư dự kiến 400.000 triệu đồng.

- Dự án chưa được bố trí vốn.

- Tình hình thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận phương án điều chỉnh hướng tuyến. Ban Quản lý dự án giao thông đã phối hợp với Tư vấn thiết kế hoàn thiện phương án thiết kế và đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến.

9. Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km 16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh

- Tổng mức đầu tư 650.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 250.000 triệu đồng; chưa giải ngân.
- Tình hình thực hiện:
+ Gói thầu xây lắp: Công trình đã khởi công ngày 03/8/2024, tiến độ hợp đồng đến ngày 31/12/2025. Hiện Nhà thầu đã triển khai thi công các hạng mục: nền K95 - K98, cấp phối đá dăm lớp dưới các đoạn không vướng mặt bằng; bê tông tường chắn âm Km12+392 – Km15+443; bê tông móng tường chắn dương Km12+640 – Km12+676; mương thoát nước dọc đoạn Km12+177 – Km16+600; lát gạch mốt số đoạn vỉa hè, thi công đúc các cấu kiện và lắp đặt cống thoát nước ngang. Luỹ kế giá trị thực hiện khoảng 10,8/346,71 tỷ đồng, đạt 3,11% giá trị hợp đồng.

+ Công tác giải phóng mặt bằng: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt bản đồ giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án giao thông đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các đơn vị liên quan rà soát lại các thửa đất thu hồi để làm cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất.

10. Dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông

- Tổng mức đầu tư dự kiến 340.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 5.000 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện: Dự án đang triển khai bước thiết kế cơ sở. Hiện đang chờ Bộ Công thương cập nhật, cho ý kiến điều chỉnh về việc trùng lặp vùng Quy hoạch khoáng sản.
11. Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500

- Tổng mức đầu tư dự kiến 1.050.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 10.000 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện: Ban Quản lý dự án giao thông đang chuẩn bị lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
12. Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận

- Tổng mức đầu tư dự kiến 850.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 10.000 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện: Ban Quản lý dự án giao thông đang chuẩn bị lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
13. Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa

- Tổng mức đầu tư dự kiến 568.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 5.000 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện: Ban Quản lý dự án giao thông đang chuẩn bị lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

14. Dự án Xây dựng, nâng cấp các đoạn tuyến đường ĐT.725, tỉnh Lâm Đồng

- Tổng mức đầu tư dự kiến 462.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 5.000 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện: Ban Quản lý dự án giao thông đang chuẩn bị lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
15. Dự án Đầu tư hoàn thiện tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Ban Quản lý dự án giao thông đang chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ bàn giao từ Ban Quản lý dự án 7 và sẽ khẩn trương rà soát, lập các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2025
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công của Ủy ban nhân tỉnh; tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ công trình đang thi công, đảm bảo an toàn lao động và công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công của các dự án theo đúng kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các đoạn cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

- Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh lân cận, các địa phương và cơ quan ban ngành… để đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt thiết kế, giải phóng mặt bằng…

- Đôn đốc các nhà thầu tiến hành nghiệm thu, thanh toán để hoàn thành yêu cầu giải ngân và thu hồi tạm ứng; đặc biệt là với các nguồn vốn kéo dài từ năm trước.
Cụ thể:
+ Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc: Phối hợp với Nhà đầu tư rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở theo các ý kiến thẩm định; hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, phê duyệt trong tháng 3/2025.

+ Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương: Phối hợp Nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở theo ý kiến thẩm định. Đồng thời, phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất dự án và các đơn vị liên quan trong công tác thẩm định hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự kiến phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 02/2025.

+ Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh: Đôn đốc nhà thầu tăng ca bù tiến độ để hoàn thành toàn bộ công trình trước tháng 4/2025.

+ Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk: Đối với đoạn tuyến ĐT.722 sẽ hoàn thiện công tác chặt hạ cây rừng và phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công.

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện thủ tục bàn giao công trình cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt quản lý.

+ Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành: Đôn đốc nhà thầu triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng đã ký kết và phối hợp với đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt phê duyệt giá đất và tiến hành phê duyệt phương án đền bù.

+ Dự án đầu tư xây dựng 05 cầu yếu: Hoàn thành nghiệm thu bàn giao cầu Pré, cầu Đạ Bộ; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Phước Cát; hoàn thành các thủ tục để giải phóng mặt bằng cầu Ba Cản, cầu Phước Cát; chuẩn bị hồ sơ thiết kế các hạng mục phát sinh cầu Ba Cản.
+ Dự án đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ: Hoàn thiện đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

+ Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km 16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh: Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn đã bàn giao mặt bằng. Hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với địa phương và các ban ngành đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
+ Dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông: Phối hợp với các đơn vị có liên quan để sớm tiếp tục triển khai dự án.
+ Dự án Dự án Đầu tư hoàn thiện tuyến tránh phía Nam thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng: Ban Quản lý dự án giao thông đang chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ bàn giao từ Ban Quản lý dự án 7 và sẽ khẩn trương rà soát, lập các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án.
+ Các dự án chuẩn bị đầu tư khác (dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500; dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận; dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đô thị Thạnh Mỹ - Liên Nghĩa; dự án Xây dựng, nâng cấp các đoạn tuyến đường ĐT.725, tỉnh Lâm Đồng): Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025 của Ban Quản lý dự án giao thông, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng xem xét, tổng hợp./.
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